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ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Đề thi gồm 05 trang, 03 bài

Lưu ý: - Thí sinh không được dùng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.

Tổng quan về đề thi

Bài Tiêu đề File nộp File dữ liệu File kết quả Thời gian Bộ nhớ
1 Thí nghiệm LAB.* LAB.INP LAB.OUT 1 giây 1024 MB
2 Trò chơi CGAME.* CGAME.INP CGAME.OUT 1 giây 1024 MB
3 Thoát hiểm EXIT.* EXIT.INP EXIT.OUT 2 giây 1024 MB

• Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ lập trình Pascal

hoặc C++ hoặc Python.

• Mỗi bài bao gồm nhiều subtask, mỗi subtask bao gồm nhiều test đơn, điểm của thí sinh
được tính theo từng test đơn.

• Các số trên cùng một dòng trong các file dữ liệu cách nhau bởi dấu cách.

• Thí sinh không được phép sử dụng các định hướng biên dịch chương trình có các
từ khoá sau: pragma, optimize, target, O3, Ofast, unroll-loops, avx, avx2,

fma, omit-frame-pointer.

• Bài của thí sinh sẽ được chấm điểm trên máy chấm có CPU tương đương với Intel
Core i3 Gen 10. Thí sinh sử dụng thông tin máy chấm để tham khảo và đánh giá thời
gian chạy đáp ứng yêu cầu đề bài.

Bài 1. Thí nghiệm (7 điểm)

Phong là một học sinh rất say mê các hoạt động STEM và rất thích thực hiện những thí
nghiệm thực tế. Trong một lần thí nghiệm, Phong đã đo nhiệt độ trung bình trong N ngày
liên tiếp và được các kết quả là các số thực đôi một khác nhau. Phong chuyển các kết quả
này thành một dãy gồm các số nguyên từ 1 đến N , mỗi số xuất hiện đúng một lần. Số ở
ngày thứ i là Ai, cho biết rằng trong N ngày mà Phong thực hiện thí nghiệm có đúng Ai− 1
ngày mà nhiệt độ đo được thấp hơn nhiệt độ ở ngày thứ i.

Tiếp theo, Phong thực hiện các bước tách nhóm dữ liệu. Với mỗi bước, Phong sẽ tìm ngày
có nhiệt độ cao nhất và ngày có nhiệt độ thấp nhất trong dãy, sau đó tách dữ liệu nhiệt độ
của các ngày nằm trong đoạn giữa hai ngày này (kể cả hai ngày có nhiệt độ cao nhất và thấp
nhất) thành một nhóm, và nối dữ liệu của các ngày còn lại thành một dãy mới (giữ nguyên
thứ tự). Phong lặp lại quy trình này trên dãy mới cho đến khi dãy này trở thành dãy rỗng
và đếm số nhóm đã tách được.
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Yêu cầu: Vì dữ liệu gồm rất nhiều ngày nên việc tính toán bằng tay có thể mất rất nhiều
thời gian, Phong muốn viết một chương trình tính nhanh số nhóm mà Phong tách được. Hãy
giúp Phong tính toán thông tin này.

Dữ liệu

Vào từ file văn bản LAB.INP:

• Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 2× 105).

• Dòng tiếp theo gồm N số nguyên dương A1, A2, . . . , AN (1 ≤ Ai ≤ N).

Kết quả

Ghi ra file văn bản LAB.OUT:

• Một số duy nhất là số nhóm mà Phong tách được.

Subtask

• Subtask 1 (2 điểm): N ≤ 2000.

• Subtask 2 (2,5 điểm): Sau mỗi thao tác tách nhóm, ngày đầu tiên trong dãy mới luôn
là ngày có nhiệt độ thấp nhất.

• Subtask 3 (2,5 điểm): Không có ràng buộc nào thêm.

Ví dụ

LAB.INP LAB.OUT Giải thích

6

3 5 1 4 6 2

3 - Trong thao tác tách nhóm đầu tiên, ngày có

nhiệt độ cao nhất là ngày thứ 5, thấp nhất là

ngày thứ 3. Phong tách được nhóm [1,4,6] và

dãy còn lại là [3,5,2].

- Trong thao tác tiếp theo, Phong tách được

nhóm [5,2] và dãy còn lại là [3].

- Trong thao tác cuối cùng, Phong tách được

nhóm [3] và dãy còn lại là dãy rỗng.

7

1 6 2 7 3 4 5

2 - Thao tác đầu tiên, Phong tách được nhóm

[1,6,2,7]. Dãy còn lại là [3,4,5].

- Thao tác thứ hai, Phong tách được nhóm

[3,4,5]. Dãy còn lại là dãy rỗng.

Bài 2. Trò chơi (7 điểm)

Trong buổi lễ khai mạc của kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4, bạn Lê được Ban tổ
chức mời tham gia một trò chơi nhỏ. Quản trò viết lên bảng N số nguyên A1, A2, . . . , AN

thành một vòng tròn và bí mật chọn ra một đoạn liên tiếp gồm không quá N − 1 số trên

2 / 5



vòng tròn đó. Sau đó, quản trò nói cho Lê biết rằng tổng các số trong đoạn được chọn là một
số không nhỏ hơn L và không lớn hơn R. Lê được phép chọn một vị trí bất kỳ trên bảng, và
nếu vị trí đó nằm trong đoạn mà quản trò đã chọn thì Lê sẽ nhận được một phần quà. Lê
muốn khả năng nhận quà của mình là lớn nhất có thể nên muốn tính toán xem với mỗi vị
trí i trên vòng tròn, có bao nhiêu đoạn đi qua vị trí này mà quản trò có thể chọn.

Yêu cầu: Hãy giúp Lê giải quyết bài toán trên.

Dữ liệu

Vào từ file văn bản CGAME.INP:

• Dòng đầu tiên gồm ba số nguyên N,L,R (2 ≤ N ≤ 2 × 105; −2 × 1014 ≤ L ≤ R ≤
2× 1014).

• Dòng tiếp theo gồm N số nguyên A1, A2, . . . , AN(−109 ≤ Ai ≤ 109).

Kết quả

Ghi ra file văn bản CGAME.OUT:

• Một dòng duy nhất gồm N số nguyên không âm, số nguyên thứ i là số lượng đoạn đi
qua vị trí i mà quản trò có thể chọn.

Subtask

• Subtask 1 (2,1 điểm): N ≤ 200.

• Subtask 2 (2,1 điểm): N ≤ 5000.

• Subtask 3 (1,4 điểm): Ai ≥ 0 với mọi i = 1, 2, ..., N .

• Subtask 4 (1,4 điểm): Không có ràng buộc nào thêm.

Ví dụ

CGAME.INP CGAME.OUT Giải thích

5 6 7

1 2 3 4 5

2 1 2 1 1 Các đoạn thỏa mãn là (1,2,3),(3,4),(5,1).

Trong các đoạn này, vị trí 1, 3 và 5 có 2 lần

xuất hiện, các vị trí khác có 1 lần xuất hiện.

3 1 2

1 -1 2

1 1 2 Các đoạn thỏa mãn là (1),(-1,2),(2). Trong các

đoạn này, vị trí 1 và 2 xuất hiện 1 lần, vị

trí 3 xuất hiện 2 lần.
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Bài 3. Thoát hiểm (6 điểm)

Khách sạn nơi các thí sinh tham dự kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 đang lưu trú có
N phòng được đánh số từ 1 đến N , được nối với nhau bằng M hành lang hai chiều. Hành
lang thứ i nối hai phòng Ui và Vi, có độ dài Li. Hệ thống các hành lang ở khách sạn đảm bảo
tính liên thông giữa các phòng, nghĩa là giữa hai phòng bất kỳ luôn tồn tại đường đi trực
tiếp hoặc qua các phòng trung gian.

Sau khi hoàn thành các bài thi, có Q thí sinh được ban tổ chức kỳ thi mời tham gia một trò
chơi. Ban tổ chức chuẩn bị còi cảnh báo ở K phòng được đánh số X1, X2, . . . , XK . Thí sinh
thứ i sẽ được đưa đến phòng đánh số Si và cần phải di chuyển đến phòng được đánh số Ti

và các thí sinh cần tránh xa các phòng có còi cảnh báo nhất có thể.

Độ an toàn của một phòng được tính bằng khoảng cách ngắn nhất tính theo tổng độ dài các
hành lang nối từ phòng đó đến một phòng có báo động. Độ an toàn của một đường đi là
giá trị nhỏ nhất của độ an toàn của các phòng trên đường đi đó (kể cả phòng xuất phát và
phòng đích đến). Mỗi thí sinh cần chọn đường đi có độ an toàn cao nhất để di chuyển đến
đích. Những thí sinh chọn được một lộ trình tối ưu sẽ nhận được một phần quà từ ban tổ
chức kỳ thi.

Yêu cầu: Hãy giúp ban tổ chức tính giá trị độ an toàn lớn nhất có thể đạt được cho mỗi thí
sinh để có thể trao quà cho các thí sinh chọn được lộ trình tối ưu.

Dữ liệu

Vào từ file văn bản EXIT.INP:

• Dòng đầu chứa hai số nguyên N,M (1 ≤ N ≤ 105; 1 ≤M ≤ 2× 105).

• Mỗi dòng trong số M dòng tiếp theo gồm ba số nguyên Ui, Vi, Li (1 ≤ Ui, Vi ≤ N ; 1 ≤
Li ≤ 106).

• Dòng tiếp theo chứa một số nguyên K (1 ≤ K ≤ N).

• Dòng tiếp theo chứa K số nguyên X1, X2, . . . , XK (1 ≤ Xi ≤ N).

• Dòng tiếp theo chứa một số nguyên Q (1 ≤ Q ≤ 105).

• Dòng thứ i trong số Q dòng tiếp theo gồm hai số nguyên Si, Ti (1 ≤ Si, Ti ≤ N).

Kết quả

Ghi ra file văn bản EXIT.OUT:

• In ra Q dòng, mỗi dòng một số nguyên là độ an toàn lớn nhất có thể đạt được cho thí
sinh tương ứng.

Subtask

• Subtask 1 (1 điểm): K ≤ 10;Q = 1;M = N − 1 và mỗi phòng kết nối với không quá 2
hành lang.

• Subtask 2 (1 điểm): K ≤ 10;Q = 1;M = N − 1.
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• Subtask 3 (1 điểm): M = N − 1 và mỗi phòng kết nối với không quá 2 hành lang.

• Subtask 4 (1 điểm): M = N − 1.

• Subtask 5 (1 điểm): Q = 1.

• Subtask 6 (1 điểm): Không có ràng buộc nào thêm.

Ví dụ

EXIT.INP EXIT.OUT Giải thích

5 7

1 2 3

1 3 4

1 4 5

3 4 6

2 5 4

4 5 3

1 5 4

1

2

2

3 5

4 2

4

0

Sơ đồ của khách sạn có dạng như hình dưới. Độ

an toàn của các phòng trong trường hợp này

lần lượt là 3, 0, 7, 7, 4.
- Thí sinh đầu tiên có thể di chuyển theo lộ

trình 3→ 4→ 5 có độ an toàn của các phòng

lần lượt là 7, 7, 4 và độ an toàn thấp nhất là

4. Nếu thí sinh di chuyển theo lộ trình

3→ 1→ 5 thì độ an toàn thấp nhất sẽ là 3 và

không phải lộ trình tối ưu.

- Thí sinh thứ hai có lộ trình di chuyển kết

thúc ở một phòng có còi báo động nên độ an

toàn thấp nhất là 0.

– – – – – – – – – HẾT – – – – – – – – –

Họ tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SBD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tỉnh/TP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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